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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển Vòng 2 viên chức;  

Nội dung đề cương ôn tập từng vị trí việc làm 
 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngach công chức, thi hoặc xét  thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Công văn số 16709/UBND-THKH, ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng 

Nông nghiệp Thanh Hóa. 

 Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-CĐNN ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá về việc Phê duyệt danh sách thí 

sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2023; 

Hội đồng tuyển dụng trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá thông báo 

triệu tập 27 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn về dự vòng phỏng vấn kỳ tuyển dụng 

viên chức, cụ thể như sau: 

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2 

(PHỎNG VẤN) 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 là 27 thí sinh, trong đó: 

1. Ví trí Giảng viên ngành Chăn nuôi - Thú y:        4 Thí sinh 

2. Ví trí Giảng viên ngành Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật:    2 Thí sinh 

3. Ví trí Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh:       1 Thí sinh 

4. Ví trí Giảng viên ngành Điện Công nghiệp:       1 Thí sinh 

5. Ví trí Giảng viên môn Tiếng Anh:         1 Thí sinh 

6. Ví trí Giảng viên môn Pháp luật:          2 Thí sinh 

7. Ví trí Giáo viên Ngữ văn:           2 Thí sinh 

8. Ví trí Giáo viên Hoá học:           2 Thí sinh 

9. Ví trí Tổ chức nhân sự:           1 Thí sinh 

10 Ví trí Quản lý đào tạo:           1 Thí sinh 

11. Ví trí Quản lý thiết bị và vật tư:          1 Thí sinh 

12. Ví trí Công tác học sinh - sinh viên:         1 Thí sinh 

13. Ví trí Tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp:        1 Thí sinh 

14. Ví trí Thông tin, truyền thông:         1 Thí sinh 

15. Ví trí Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo:       2 Thí sinh 

16. Ví trí Kế toán viên:           3 Thí sinh 

17. Ví trí Nhân viên kỹ thuật:          1 Thí sinh 

(Có Phụ lục 01 kèm theo) 

 



 

 

     

 

II. CẤU TRÚC, CÁCH THỨC THỰC HIỆN BÀI PHỎNG VẤN:  

1. Cấu trúc đề phỏng vấn: 

Mỗi đề thi phỏng vấn gồm có 3 câu hỏi, điểm phỏng vấn được tính theo thang 

điểm 100, cụ thể cấu trúc đề phỏng vấn như sau: 

Câu 1 (40 điểm): Kiến thức chung về viên chức và kiến thức chuyên ngành 

Câu 2 (40 điểm): Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm. 

Câu 3 (20 điểm): Câu hỏi xử lý tình huống liên quan đến vị trí việc làm. 

2. Cách thức thực hiện bài phỏng vấn 

Sau khi được gọi vào phòng phỏng vấn, người dự tuyển sẽ tự bốc đề phỏng 

vấn của mình. Sau đó thí sinh tự ghi mã đề của mình vào danh sách dự thi và ký xác 

nhận vào danh sách dự thi do Hội đồng tuyển dụng phát hành. 

Mỗi người dự tuyển có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút, thời gian trả lời 

phỏng vấn không quá 30 phút.  

Không thực hiện việc phúc khảo kết quả phỏng vấn. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc:  

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023 

- Địa điểm: Phòng họp số 2 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá, 

Km16, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn:  

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12  năm 2023 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá, Km16, xã Dân Quyền, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

5. Yêu cầu đối với thí sinh:  
- Thí sinh có tên trong danh sách trên có trách nhiệm rà soát thông tin cá nhân, 

nếu có sai sót kịp thời phản ánh về Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua phòng Tổ 

chức - Hành chính - đồng chí Trần Văn Hợi, Cán bộ phòng Tổ chức - HC - số điện 

thoại: 0962.978338) trước ngày 22/12/2023 để điều chỉnh, sau thời gian trên Hội 

đồng tuyển dụng không xem xét, giải quyết. 

- Thí sinh vào phòng phỏng vấn mang theo thẻ căn cước công dân hoặc một trong 

các loại giấy tờ tuỳ thân hợp pháp khác có dán ảnh để làm thủ tục dự phỏng vấn. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các bộ phận liên quan và thí 

sinh tham gia dự tuyển vòng 2 được biết, thực hiện./. 

III. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC VỊ TRÍ 

(Có phụ lục 02 kèm theo) 
Nơi nhận:                                                                               
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo trường; 

- Trưởng Ban giám sát; 

- Phòng KHCN&HTQT (đăng website) 

- Lưu: TC-HC, VT Trường. 

       

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hoằng Bá Huyền 

  



 

 

     

 

Phụ lục 01 
UBND TỈNH THANH HOÁ 

HĐTD VIÊN CHỨC  

TRƯỜNG CĐ NÔNG NGHIỆP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN 

(Ban hành kèm theo Thông báo  số  67 /TB-HĐTD ngày 20 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng tuyển dụng  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá) 
 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quê Quán Vị trí dự tuyển 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hương 1988 Nữ 
Quảng Lưu - Quảng 

Xương 

Giảng viên ngành 

Trồng trọt - BVTV   

2 Lê Thị Huệ 1981 Nữ Thiệu Giang - Thiệu Hóa 
Giảng viên ngành 

Trồng trọt - BVTV  

3 Bùi Thị Cẩm Lệ 1982 Nữ Quỳnh Phụ - Thái Bình 
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y   

4 Trịnh Thị Hoà 1990 Nữ Minh Nghĩa - Nông Cống 
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y   

5 Cao Thị Quyên 1988 Nữ Hoằng Đông - Hoằng Hóa 
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y  

6 Hà Anh Dũng 1988 Nam Minh Khôi - Nông Cống 
Giảng viên ngành 

Chăn nuôi - Thú y  

7 Hoàng Thái Sơn 1987 Nam Minh Nghĩa - Nông Cống 
Giảng viên ngành 

Quản trị Kinh doanh   

8 Trần Văn Giáp 1980 Nam 
Quảng Hùng - Quảng 

Xương 

Giảng viên ngành 

Điện Công nghiệp   

9 Nguyễn Văn Phiên 1976 Nam Đồng Lợi - Triệu Sơn 
Giảng viên môn 

Tiếng Anh   

10 Đặng Chí Thọ 1983 Nam 
Quảng Giao - Quang 

Xương 

Giảng viên môn 

Pháp luật  

11 Phạm Thị Nga 1982 Nữ Mỹ Lộc - Hậu Lộc 
Giảng viên môn 

Pháp luật   

12 Hoàng Thị Hà 1988 Nữ Minh Nghĩa - Nông Cống 
Giáo viên môn  

Ngữ văn   

13 Nguyễn Thị Dịu 1991 Nữ 
Quảng Hưng - TP Thanh 

Hóa 

Giáo viên môn  

Ngữ văn  

14 Lê Thị Hà 1985 Nữ Đông Khê - Đông Sơn 
Giáo viên môn  

Hóa học   

15 Đồng Thị Hà 1987 Nữ Nga Thạch - Nga Sơn 
Giáo viên môn  

Hóa học  

16 Nguyễn Thị Hải Nga 1979 Nữ Thạch Hà - Hà Tĩnh Tổ chức Nhân Sự   

17 Lê Thị Nga Linh 1991 Nữ 
Thị Trấn Thiệu Hóa - 

Thiệu Hóa 
Quản Lý đào tạo 

  

18 Lê Thị Hồng 1992 Nữ Thiệu Long - Thiệu Hóa 
Quản lý thiết bị 

và vật tư  



 

 

     

 

19 Nguyễn Thị Thắm 1988 Nữ Thiệu Vũ  - Thiệu Hóa 
Công tác Học sinh - 

Sinh viên   

20 Phan Thị Thư 1978 Nữ Hợp  Thắng - Triệu Sơn 
Tuyển sinh và Tư 

vấn hướng nghiệp   

21 Lê Thị Hường 1980 Nữ Trường Xuân - Thọ Xuân 
Thông tin, truyền 

Thông   

22 Trần Phương Dung 1997 Nữ 
Phường Trường Sơn - TP 

Thanh Hóa 

Thanh tra  và kiểm 

định CLĐT   

23 Tống Thị Mai 1998 Nữ 
Quảng Ninh - Quảng 

Xương 

Thanh tra  và kiểm 

định CLĐT   

24 Nguyễn Ngọc Lốp 1997 Nam Dân Quyền - Triệu Sơn Kế toán viên  

25 Lê Thị Quỳnh Mai 1993 Nữ Đông Hoàng - Đông Sơn Kế toán viên   

26 Đào Thị Thương 1993 Nữ Dân Lý - Triệu Sơn Kế toán viên  

27 Nguyễn Bá Phước 1993 Nam Tiến Nông - Triệu Sơn Nhân viên kỹ thuật   

(Danh sách này gồm 27 người)./.  



 

 

     

 

Phụ lục 02 

NỘI DUNG, TÀI LIỆU ÔN TẬP  

(Ban hành kèm theo Thông báo  số 67/TB-HĐTD ngày 20 tháng 12 năm 2023 

của Hội đồng tuyển dụng  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá) 
 

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG 

 

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1.  Luật Viên chức (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019):  

- Những quy định chung của Luật Viên chức; 

- Quyền, nghĩa vụ của viên chức; 

- Những việc viên chức không được làm; 

- Tuyển dụng, sử dụng viên chức 

2. Luật Giáo dục năm 2019: 

- Giáo dục nghề nghiệp; 

- Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà trường; 

- Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo 

- Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo 

3. Luật Giáo dục nghề nghiệp Luật số 74/2014/QH13: 

- Cơ cấu tố chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

- Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  

- Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

4. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp: 

- Cơ quản quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; 

- Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ 

Lao động - Thương binh và xã hội. 

5. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng: 

- Đối tượng áp dụng; địa vị pháp lý của trường cao đẳng; Nguyên tắc đặt tên trường 

cao đẳng; Các loại hình trường cao đẳng; 

- Quy chế tổ chức, hoạt động của trường cao đẳng; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của trường cao đẳng 

 B. THÊM VÀO ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

 1. Vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (mã số V.09.02.03): 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm 

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=07/2017/TT-BL%C4%90TBXH
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=08/2017/TT-BL%C4%90TBXH


 

 

     

 

- Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội: Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ 

-Thông tư số: 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 20215của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên 

- Thông tư số 5830/VBHN-BLĐTBXH, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo trình độ Sơ cấp 

 2. Vị trí Giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15):  
  - Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 

+ Nhiệm vụ của giáo viên, định mức, thời gian làm việc. 

+ Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác 

ra tiết dạy. 

- Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định 

việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Bộ Tài liệu hướng dẫn dạy 

học lơp 10 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT. 

 3. Đối với Chuyên viên (mã số 01.003) 

 Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021: 

 - Ngạch chuyên viên 

 - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

 PHẦN II. KIẾN THỨC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1. Vị trí ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chương trình đào tạo ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

+ Đối tượng tuyển sinh 

+ Mục tiêu 

+ Khối kiến thức và thời gian khoá học 

+ Nội dung chương trình 

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Một số môn học: (Thời lượng, vị trí, mục tiêu, nội dung) 

+ Sinh lý thực vật  

Tài liệu tham khảo: Hoàng Minh Tấn (chủ biên), Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang 

Sáng Giáo trình sinh lý thực vật. NXB Nông nghiệp, 2006 

 + Cây lương thực 

Tài liệu tham khảo: Giáo trình cây lương thực tập 1, Đại học Nông nghiệp  – Hà 

nội, năm 2015. PGS.TS. Đinh Thế Lộc, Giáo trình cây lương thực tập 2, cây màu. 

NXB Nông nghiệp Hà Nội, năm 2005. 

 + Bệnh cây đại cương 

Tài liệu tham khảo: Giáo trình bệnh cây đại cương. NXB Nông nghiệp, năm 2002 

 2. Vị trí Giảng viên ngành Chăn nuôi - Thú y 

- Chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi - Thú y 

+ Đối tượng tuyển sinh 

+ Mục tiêu 



 

 

     

 

+ Khối kiến thức và thời gian khoá học 

+ Nội dung chương trình 

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Một số môn học: (Thời lượng, vị trí, mục tiêu, nội dung) 

+ Giải phẫu và sinh lý vật nuôi 

Tài liệu tham khảo: Giáo trình giải phẩu vật nuôi, NXB Nông nghiệp Hà Nội 

năm 2002 

+ Dược lý thú y 

Tài liệu tham khảo: Dược lý thú y. NXB Nông nghiệp 

+ Giống vật nuôi;  Kỹ thuật truyền giống 

Tài liệu tham khảo: Giáo trình chọn lọc và nhân giống vật nuôi. NXB Nông 

nghiệp Hà Nội 2002 

Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi. NXB Nông nghiệp, năm 2003 

3. Vị trí Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh 

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

+ Đối tượng tuyển sinh 

+ Mục tiêu 

+ Khối kiến thức và thời gian khoá học 

+ Nội dung chương trình 

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020: 

+ Những quy định chung 

+ Thành lập doanh nghiệp 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 

+ Những quy định chung 

+ Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp năm 2014 

+ Những quy định chung 

+ Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

+ Quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

- Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020. 

+ Những quy định chung 

+ Căn cứ và phương pháp tính thuế 

- Doanh nghiệp, phương pháp và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp  

- Tâm lý kinh doanh  

- Giao tiếp trong kinh doanh  

- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị DN  

 4. Vị trí Giảng viên ngành Điện công nghiệp 

- Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp 

+ Đối tượng tuyển sinh 

+ Mục tiêu 

+ Khối kiến thức và thời gian khoá học 



 

 

     

 

+ Nội dung chương trình 

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Một số môn học: (Thời lượng, vị trí, mục tiêu, nội dung…) 

  + Máy điện; 

  + Cung cấp điện; 

  + Trang bị điện; 

 5. Vị trí Giảng viên môn Tiếng Anh 

- Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình 

độ trung cấp và cao đẳng. 

- Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy 

mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

- Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Ban hành môn học Tiếng Anh thuộc 

khối các môn học chung trong chương trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng. 

- Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford 

University Press, 2012 

- Một số Phương pháp dạy các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết trong môn tiếng 

Anh 

- Một số thủ thuật dạy từ vựng/ cấu trúc câu (techniques to teach words/ 

stuctures) 

 6. Vị trí Giảng viên môn Pháp luật 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 

- Luật Lao động 2019  

- Luật Bảo vệ người tiêu dùng  

- Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

- Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Ban hành môn học Pháp luật thuộc khối các 

môn học chung trong chương trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng. 

 7. Vị trí Giáo viên môn Ngữ văn 

- Công văn 3175/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp 

dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.  

- Chương trình môn Ngữ văn mới xây dựng theo hướng mở là như thế nào. 

- Mục tiêu của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Sách 

giáo khoa Ngữ văn mới có giúp người học rời xa văn mẫu không? 



 

 

     

 

- Mục tiêu của việc dạy môn Ngữ văn THPT  

- Tổng hợp kiến thức môn Ngữ văn 10 và Ngữ văn 11. Điểm kế thừa của sgk 

Ngữ văn 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. 

- Kiến thức trọng tâm Tác giả, tác phẩm môn Ngữ văn 10, 11. 

- Những lưu ý khi dạy Chuyên đề Ngữ văn 10 và 11. 

- Các tác phẩm trọng tâm ôn thi THPT Quốc gia 

- Vai trò của thơ ca đối với cuộc sống con người. 

- Nhìn nhận về “Văn hóa đọc sách trong thời đại hiện nay” 

- Phương pháp, hình thức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá 

- Minh họa một số thiết kế Kế hoạch bài dạy. 

 8. Vị trí Giáo viên môn Hoá học 

- Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học ban hành cùng với thông 

tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

- Kiến thức cơ sở Hoá học chung. 

- Hoá học hữu cơ 

- Hoá học vô cơ 

- Cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ 

- Một số vấn đề cơ bản về phức chất 

- Một số ngành nghề có liên quan đến hoá học: Hoá học trong việc phòng 

chống cháy nổ; Phân bón; Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ. 

- Phương pháp, hình thức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá. 

- Minh hoạ một số Thiết kế kế hoạch bài học 

 9. Vị trí Tổ chức nhân sự 

* Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng viên chức 

- Xét tuyển viên chức 

- Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức 

* Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều 

của nghị định số 115/2020/NĐ-CP25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức: 

- Hình thức, nội dung và thời gian thi 

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. 

- Nội dung hình thức xét tuyển viên chức 

* Thông tư 08/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV 

ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ năng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 

- Chế độ nâng bậc lương thường xuyên. 

- Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn 

- Sửa đổi bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung 

đối với cán bộ, viên chức 



 

 

     

 

* Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 

số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi bổ sung một số Điều của các Thông 

tư tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

- Quy định chung 

- Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng, quy mô lớp học 

- Nhiệm vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp. 

* Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập  

- Những quy định chung 

- Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

- Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

10. Vị trí Quản lý đào tạo 

* Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Tổ chức biên soạn,lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo. 

* Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo trong giáo dục nghề nghiệp. 

- Những quy định chung 

- Tổ chức liên kết đào tạo và quyền, nghĩavuj của các bên tham gia liên kết 

đào tạo. 

* Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 

thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Khối lượng kiến thức văn hoá phổ thông và điều kiện tổ chức giảng dạy 

- Tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận 

* Văn bản hợp nhất số 2513/VBHN-BLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Bộ 

trưởng quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, 

thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.  

- Mẫu bằng tốt nghiệp; in, quản lý cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bẳng tốt nghiệp 

- Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc 

* Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 - Quy định chung 

 - Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng, quy mô lớp học 



 

 

     

 

 - Nhiệm vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, 

sơ cấp. 

 11. Vị trí Tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp 
* Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Quy chế tuyển sinh 

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

* Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ. 

- Những quy định chung 

- Tổ chức đào tạo theo phương thức tích luỹ, mô đun 

* Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo trong giáo dục nghề nghiệp. 

- Những quy định chung 

- Tổ chức liên kết đào tạo và quyền, nghĩavuj của các bên tham gia liên kết 

đào tạo. 

* Thông tư số 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Công tác tư vấn nghề nghiệp 

- Công tác tư vấn việc làm 

- Công tác hỗ trợ khởi nghiệp 

12. Vị trí Công tác học sinh, sinh viên 

* Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trường trung cấp, trường cao đẳng. 

- Nhiệm vụ và quyền của học sinh, sinh viên 

- Nội dung công tác học sinh, sinh viên và hệ thống tổ chức, quản lý 

- Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

* Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo. 

- Quy định về học phí 

- Thu, quản lý và sử dụng hoc phí 

- Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học 

phí, phương thức chi trả. 



 

 

     

 

 * Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng chính phủ 

về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; Văn bản 

hợp nhất số 1312/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 hướng dẫn thực hiện chính 

sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, 

trung cấp. 

- Trình tự và hồ sơ cấp chính sách nội trú 

- Phương thức chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trơ khác. 

* Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 về học bổng và 

trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập. 

- Về học bổng 

- Về trợ cấp xã hội 

* Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiẹn. 

- Phòng chống bạo lực học đường. 

13. Vị trí Quản lý thiết bị và vật tư 

* Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH 

ngày 15/7/2020). 

- Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các 

cơ quan nhà nước đối với tài sản công. 

- Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại và cơ quan tổ chức, đơn vị. 

* Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước 

- Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước 

- Sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước 

* Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

- Quy định chung 

- Quy định cụ thể 

* Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

- Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung. 



 

 

     

 

* Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công 

trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

* Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: 

Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019, Thông tư số 27/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 25/12/2019, Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020, 

Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2021. 

14. Vị trí Kế toán viên 

- Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

- TT 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán HCSN 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; 

  - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; 

15. Vị trí Thanh tra và Kiểm định chất lượng đào tạo 

* Luật Thanh tra số 11/2022/QH15, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023: 

- Những quy định chung 

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 

- Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

* Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy trình xử lý đơn khiếu 

nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh: 

- Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

- Xử lý đơn tố cáo 

- Xử lý các loại đơn khác 

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo,đơn kiến nghị. 

* Luật khiếu nại số 03/VBHN-VPQH ngày 06 tháng 8 năm 2021   

- Những quy định chung 

- Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 

- Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại,người bị khiếu nại, người giải quyết 

khiếu nại. 

* Luật tố cáo số: 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

- Những quy định chung 

- Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; người bị tố cáo; người giải quyết tố cáo 

- Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ. 

* Luật phòng chống tham nhũng số: 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

- Những quy định chung 

- Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx


 

 

     

 

* Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định 

hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 

15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành. 

- Những quy định chung 

- Hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

 16. Thông tin, truyền thông 

- Luật báo chí số 103/2016/QH13; 

- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 củ Thủ tướng Chính phủ về 

Ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở; 

- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư (thể thức, 

soạn thảo văn bản). 

 17. Vị trí nhân viên kỹ thuật 

1. Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện; Nghị định 

số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Luật điện lực về an toàn điện 

2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Máy phát điện 

3. Thiết bị điện công nghiệp; diện dân dụng 

4. Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải 

5. Luật phòng cháy và chữa cháy: Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng,sử dụng 

điện và thiết bị dụng cụ điện 

6. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH Luật Điện lực./. 
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